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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

T A ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái 

Các Thẩm phán: Ông Võ Việt Minh  

                            Ông Vũ Đức Hùng  

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Văn Trung là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà:                 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 11 năm 2020  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận   t 

 ử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 76/2020/TLPT-HS ngày 

16 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo Kim Văn H, do có kháng cáo của bị cáo Kim 

Văn H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2020/HS-ST ngày 05 tháng 8 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 

- Bị cáo có kháng cáo: Kim Văn H, sinh năm 1988 t i B c Liêu; Nơi cư trú: 

Thôn H, xã ĐG  huyện HTB  tỉnh BT; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa (học 

vấn): 02/12; Dân tộc: Kinh;  iới t nh: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Kim Văn S (đã chết) và bà Võ Thị U; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền 

sự: không; Tiền án: 

1. Ngày 16/10/2008, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận xử ph t 09 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo bản án số 79/2008/HSST, 

chấp hành án xong ngày 16/12/2015. 

2. Ngày 13/9/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận xử ph t 02 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo bản án số 

119/2017/HSST, chấp hành án xong ngày 16/12/2018. 

Bị cáo bị t m giữ từ ngày 27/5/2020 đến ngày 05/6/2020, hiện đang bị áp 

d ng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt t i phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Theo bản án sơ thẩm:
  

Vào khoảng 01 giờ ngày 27/5/2020, Nguyễn Thị Phương D gọi điện cho 

Kim Văn H lên Phan Thiết để đón D. Khi đi H mang theo 01 gói thuốc JET bên 

trong có 02 gói ma túy đá. H gặp D t i phòng số 302 nhà nghỉ AT (thuộc thôn PM, 

xã HM, huyện HTN) và để gói thuốc JET bên trong có 02 gói ma túy trên đầu tủ có 

ngăn ph a dưới bỏ tủ l nh, rồi đi tới khu Văn Thánh  Phan Thiết để lấy c c s c điện 

tho i. Đến khoảng 02 giờ 15 phút cùng ngày, H quay l i nhà nghỉ AT  trên đường 

đi thì bị Tổ công tác Công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện có nghi vấn nên 

mời về Công an xã Hàm Mỹ làm việc. Qua làm việc, H khai nhận có hành vi tàng 

trữ trái phép chất ma túy và đang để t i nhà nghỉ AT. Sau đó  H dẫn Tổ công tác 

Công an huyện Hàm Thuận Nam tới phòng số 302 nhà nghỉ AT và chỉ nơi cất giấu 

ma túy. Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người ph m tội quả tang thu giữ 01 

gói thuốc JET bên trong có chứa 02 gói nylon, bên trong 02 gói nylon này có chứa 

chất tinh thể màu trắng được hàn k n để trên bàn trong phòng số 302 nhà nghỉ AT 

thuộc thôn PM, xã HM, huyện HTN. 

T i Bản kết luận giám định số 538/KL Đ-PC09 ngày 03/6/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận 02 gói nylon chứa tinh thể màu 

trắng nêu trên có trọng lượng 0,6039 gam, là Methamphetamine.  

Vật chứng v  án thu giữ gồm: 01 gói thuốc JET, 02 gói nylon đã cắt lấy mẫu 

và 0,5379 gam Methamphetamine còn l i sau giám định. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2020/HS-ST ngày 05 tháng 8 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Kim Văn H ph m tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ vào: điểm o khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự; 

Xử phạt: Bị cáo Kim Văn H 05 (năm) năm tù, thời h n tù tính từ ngày bị bắt 

đi thi hành án và được trừ thời gian bị t m giữ từ ngày 27/5/2020 đến ngày 

05/6/2020. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên  ử lý vật chứng  án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, bị cáo Kim Văn H kháng cáo  in giảm nhẹ hình 

ph t. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo và  in Hội đồng   t  ử cấp phúc thẩm giảm 

nhẹ hình ph t. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên: Tòa án cấp sơ thẩm đã  em   t  đánh giá đầy đủ 

các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo để  ử ph t bị cáo 05 năm 

tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật 

hình sự là thỏa đáng  phù hợp với t nh chất  mức độ hành vi ph m tội của bị cáo. 

Do đó  đề nghị Hội đồng   t  ử áp d ng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ 

luật tố t ng hình sự  không chấp nhận kháng cáo của bị cáo  giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 45/2020/HS-ST ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam. 

NHẬN ĐỊNH CỦA T A ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] T i phiên tòa hôm nay, bị cáo Kim Văn H khai nhận hành vi ph m tội 

phù hợp với lời khai của bị cáo t i Cơ quan điều tra và t i phiên tòa sơ thẩm, phù 

hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ v  án, đủ cơ s  để kết luận: Vào khoảng 01 

giờ ngày 27/5/2020, Nguyễn Thị Phương D (là b n bị cáo Kim Văn H quen qua 

m ng xã hội) gọi điện cho bị cáo lên Phan Thiết để đón D. Khi đi bị cáo mang theo 

01 gói thuốc JET bên trong có 02 gói ma túy đá  sau đó gặp D t i phòng số 302 nhà 

nghỉ AT (thuộc thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) và để gói 

thuốc JET bên trong có 02 gói ma túy trên đầu tủ có ngăn ph a dưới bỏ tủ l nh, rồi 

đi tới khu Văn Thánh (thành phố Phan Thiết) để lấy c c s c điện tho i. Đến 

khoảng 02 giờ 15 phút cùng ngày, bị cáo quay l i nhà nghỉ AT  trên đường đi thì bị 

Tổ công tác Công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện có nghi vấn nên mời về 

Công an xã Hàm Mỹ làm việc. Sau khi làm việc, Tổ công tác đã đưa bị cáo về l i 

nhà nghỉ AT, t i đây Tổ công tác phát hiện bị cáo cất giấu 02 gói ma túy trong gói 

thuốc lá như trên.  

[2] T i Bản kết luận giám định số 538/KL Đ-PC09 ngày 03/6/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã kết luận tinh thể màu trắng 

trong 02 gói nylon nêu trên có trọng lượng 0,6039 gam, là Methamphetamine. 

[3] Về nhân thân của bị cáo: 

- Ngày 16/10/2008, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận xử ph t 09 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo bản án số 79/2008/HSST, 

chấp hành án xong ngày 16/12/2015. 

- Ngày 13/9/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận xử ph t 02 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo bản án số 

119/2017/HSST, chấp hành án xong ngày 16/12/2018. 
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[4] Với hành vi ph m tội và nhân thân như trên  Tòa án cấp sơ thẩm đã xét 

xử và tuyên bố bị cáo Kim Văn H ph m tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với 

tình tiết định khung “Tái phạm nguy hiểm” theo điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật 

hình sự là đúng người  đúng tội  đúng pháp luật. 

[5] Xét kháng cáo  in giảm nhẹ hình ph t của bị cáo  Hội đồng   t  ử nhận 

thấy: Bị cáo bị   t  ử theo điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự có mức hình 

ph t từ 05 năm đến 10 năm tù và xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho  ã hội  

nhân thân  ấu  chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo” theo quy định 

t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó  Tòa án cấp sơ thẩm không áp 

d ng Điều 54 Bộ luật hình sự để  ử ph t bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình 

ph t theo quy định t i khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự và  ử ph t bị cáo   mức 

đầu khung hình ph t 05 năm tù là hoàn toàn có căn cứ  phù hợp với t nh chất  mức 

độ hành vi ph m tội của bị cáo  đảm bảo t nh răn đe và phòng ngừa tội ph m 

chung  nên kháng cáo của bị cáo  in giảm hình ph t là không có cơ s  để Hội đồng 

  t  ử cấp phúc thẩm chấp nhận  như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp. 

[6] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định t i điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc 

hội. 

[7] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố t ng hình sự; 

điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường v  Quốc hội; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Kim Văn H về việc  in giảm nhẹ 

hình ph t;  iữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2020/HS-ST ngày 05 tháng 8 

năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 

Tuyên bố: Bị cáo Kim Văn H ph m tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng: điểm o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Kim Văn H 05 (năm) năm tù. Thời h n tù tính từ ngày chấp 

hành án  nhưng được trừ thời gian bị t m giữ từ ngày 27/5/2020 đến ngày 

05/6/2020. 

2. Về án ph  phúc thẩm: Buộc bị cáo Kim Văn H phải chịu 200.000đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) án ph  hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2020/HS-ST ngày 

05 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam không bị kháng 

cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng 

nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA huyện H.T.Nam; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tổ HCTP, Tòa hình sự. 

 

 

  N    n H n  T  i 


